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ĐỀ 1:



PHẦN II. (3.5 điểm) Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
“Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp ích cho người khác mà còn mang lại cho bạn cảm giác thực sự thoải mái và mãn nguyện. Hãy làm điều tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống cũng như giá trị của bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần được biết điều đó. Cuộc sống này là của bạn, vì vậy dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà vì chính bạn.”
(Kent M. Keith Ph. D, 10 nghịch lí cuộc sống, NXB Trẻ, 2008)
Câu 1. (0.5 điểm)  Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2. (1.0 điểm) Theo tác giả, vì sao mọi người “hãy làm việc tốt’?
Câu 3. (2 điểm)Từ nội dung phần văn bản đã dẫn cùng hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về sự cần thiết của những việc làm tốt.


-------------------Hết-----------------
ĐỀ 2
PHẦN II. (4 điểm) Cho đoạn ngữ liệu sau:
Ngọn gió và cây sồi
(1) Một ngọn gió dữ dội băng qua khu rừng già. (2) Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật ngã các cành cây. (3) Nó muốn mọi cây cối đều bị ngã rạp trước sức mạnh của mình. (4) Riêng một cây sồi già vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước ngọn gió hung hăng. (5) Như bị thách thức, ngọn gió lồng lộn, điên cuồng giật tung khu rừng một lần nữa. (6) Cây sồi vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ của ngọn gió và không hề gục ngã. (7) Ngọn gió đầu hàng và hỏi:
(8) - Cây sồi kia! (9) Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế?
(10) Cây sồi từ tốn trả lời: 
(11) - Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy tất cả các cành cây, cuốn sạch đám lá của tôi và khiến tôi lay động. (12) Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã được tôi. (13) Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. (14) Đó chính là sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. (15) Nhưng tôi cũng phải cảm ơn ông ngọn gió ạ! (16) Chính cơn gió điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình.
(Hạt giống tâm hồn, NXB Tổng hợp TP HCM 2011)
Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? (0,5 điểm)
[bookmark: _Hlk125743575]Câu 2. Gọi tên và chỉ rõ một phép liên kết hình thức được sử dụng trong văn bản trên? (0,5 điểm)
Câu 3. Theo em, tại sao ngọn gió dữ dội lại đầu hàng trước cây sồi già? Từ đó em rút ra những bài học gì cho bản thân? (1 điểm)
[bookmark: _Hlk125744509]Câu 4. Trước sức mạnh của ngọn gió lồng lộn, điên cuồng giật tung khu rừng, thái độ của cây sồi già thật đặc biệt: hiên ngang, vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng cơn giận dữ và không hề gục ngã. Từ nội dung phần văn bản đã dẫn cùng hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 2/3 trang giấy thi) bàn về Sức mạnh của lòng tự tin. (2 điểm)
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	PHẦN II (3.5 đ)
	ĐÁP ÁN ĐỀ 1
	ĐIỂM

	Câu 1 (0. 5 đ)
	- Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận
	0.5đ

	Câu 2
( 1.0đ)
	- Theo tác giả, mọi người hãy làm việc tốt vì:
+ bản chất của chúng ta là người tốt.
	1.0đ



	+ việc tốt không những giúp ích cho người khác mà còn mang lại cho bạn cảm giác thực sự thoải mái và mãn nguyện.
+ chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống cũng như giá trị của bản thân bạn.
+ Làm việc tốt là vì chính bản thân mình
	

	Câu 3
	1. Yêu cầu về hình thức – kĩ năng:
- HS trình bày bài dưới dạng một đoạn văn/ bài văn nghị luận xã hội.
- Bố cục rõ ràng, đảm bảo tính liên kết.
- Lập luận chặt chẽ, logic; dẫn chứng tiêu biểu, xác thực.
- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả
2. Yêu cầu về nội dung:
a Mở đoạn:
Giới thiệu vấn đề: Vai trò của những trong cuộc sống
b. Thân đoạn:
* Giải thích:
- Việc tốt là những việc có ý nghĩa đem lại niềm vui cho mình và những người xung quanh, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Làm việc tốt là làm những việc mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người.
* Biểu hiện:
- Chia sẻ về tinh thần, động viên mọi người vượt qua khó khăn.
- Có những hành động cụ thể giúp đỡ người khác, hoặc làm đẹp cho cuộc sống, đem niềm vui đến cho mọi người.
(HS cho một số ví dụ cụ thể)
* Ý nghĩa:
+ Khẳng định những việc tốt có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.
+ Bởi vì, bản chất của con người là hướng đến những việc tốt đẹp.
+ Khi làm việc tốt, chúng ta sẽ yêu cuộc sống hơn, yêu bản thân mình hơn. Cho nên, làm việc tốt mang đến cho bản thân chúng ta niềm vui trong sáng lành mạnh và sự tự tin, niềm tự hào.
+ Hơn nữa, cuộc sống của mỗi con người luôn gắn liền với gia đình, cộng đồng. Làm việc tốt cũng là góp phần tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, văn minh ...
* Mở rộng vấn đề:
Phê phán những người làm những việc xấu, có hại cho bản thân, gia đình, xã hội.
* Bài học nhận thức và bài học hành động
- Bài học nhận thức:
Khẳng định làm những việc tốt có vai trò rất quan trọng đối với cuộc
CHCHUNGS sống của con người. Vì vậy mỗi người hãy học cách làm việc tốt.
- Bài học hành động:
	0.5đ

	(2.0 đ)
	
	






1.5đ

	
	
	


0.25đ

	
	
	


0.25đ

	
	
	


0.5đ

	
	
	






0.25đ

	
	
	

0.25đ

	
	+ Luôn quan sát, lắng nghe, cảm nhận cuộc sống, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương…
+ Tránh xa lối sống vô cảm, ích kỉ…
- Liên hệ bản thân
C. Kết đoạn
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	Gợi ý đáp án
	

	Câu 1
	Câ câu 1. Phương thức biểu đạt chính
 Tự sự 0.5 điểm

	

	Câu 2
	Câcâu 2. HS gọi tên và chỉ rõ 1 trong các phép liên kết. Dưới đây là 1 vài gợi ý:
+ Phép thế: Một ngọn gió – Nó (Câu 1,2); Một ngọn gió – Nó (Câu 1,3)
+ Phép lặp: Nó – Nó (Câu 2,3); Tôi/ Ông (Câu 11,12)…
+ Phép nối: Nhưng (Câu 11,12); Bởi (Câu 12,13)

	

	Câu 3
	Câ 
- Tại sao ngọn gió dữ dội lại đầu hàng trước cây sồi già: 0,5 điểm
+ Cây sồi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất.
+ Cây sồi có khả năng chịu đựng và tin vào sức mạnh của chính nó. 
- HS có thể rút ra những bài học khác nhau, miễn là hợp lí. Tối thiểu 2 bài học/ 0,5 điểm
+ Khi đối diện khó khăn, cần có thái độ bình tĩnh, dũng cảm, tự tin vào chính mình.
+ Sức mạnh đủ lớn về thể chất và tinh thần sẽ giúp con người vượt qua nhiều sóng gió trong cuộc sống…
+ Tích cực trau dồi, nâng cao bản thân để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống…

	

	Câu 4
	C HS triển khai đoạn văn, đảm bảo các ý cơ bản sau:
a. Hình thức 0.5 điểm
- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp…
- Đúng dung lượng yêu cầu
b. Nội dung 1.5 điểm
* Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề
* Thân đoạn:
- Giải thích + Biểu hiện 0.25 điểm
 +Tự tin là là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, nhận biết được giá trị và sự quan trọng của mình (không có nghĩa là tin tưởng bản thân một cách mù quáng). Yếu tố cơ bản của lòng tự tin là cảm nhận được mình có giá trị, năng lực và được công nhận.
+ Biểu hiện: Bản thân tin tưởng vào khả năng của mình; Dám nghĩ dám làm, chủ động quyết định trong mọi công việc; Kiên định, giữ vững quan điểm đứng đắn của mình nên thường đạt kết quả cao trong công việc và học tập.
- Ý nghĩa 0.5 điểm
+ Khi tự tin bạn sẽ có thêm ý chí, động lực và quyết tâm chinh phục mọi khó khăn thử thách để đạt được mục tiêu, ước vọng của bản thân.
+ Tăng khả năng sáng tạo, tư duy logic, thể hiện bản lĩnh, phô diễn được những khả năng, vốn hiểu biết kiến thức của mình góp phần nâng cao giá trị của bản thân
+ Khi tự tin, bản thân trở nên mạnh dạn, có tâm thế luôn sẵn sàng trước mọi điều gian nan, khó khăn thử thách của cuộc đời, dễ dàng vượt qua.
+ Tự tin cũng giúp chúng ta được mọi người yêu mến, gần gũi và muốn học hỏi.
+ Tự tin còn ươm mầm cho trí sáng tạo, phục vụ cuộc sống…
+ Không tự tin thì dễ thất bại, không tìm được niềm vui, sự tích cực…
Dẫn chứng về sự tự tin: 0.25 điểm
+ Hoa hậu hoàn vũ Hen Niê là người dân tộc Ê đê, khoảng thời gian đầu khi mới đăng cai, Hen Niê nhận được không ít những nhận xét và định kiến trái chiều với làn da nâu, mái tóc ngắn và thân hình gầy của cô. Nhưng nhờ có lòng tin và sự tự tin cô đã vượt qua mọi sự nghi ngờ về khả năng của mình và cô đã chứng tỏ được mình với công chúng, xuất sắc giành top 5 HHHV thế giới.
+ Alt Disney – người từ một cậu bé nghèo không có cả tiền mua giấy vẽ vươn lên thành ông chủ của tập đoàn sản xuất phim hoạt hình lớn nhất thế giới – đã coi tự tin là một trong bốn điều làm nên cuộc đời mình…
- Bàn bạc mở rộng 0.25 điểm
+ Phê phán những người còn thiếu sự tự tin: nhút nhát, rụt rè, tự ti… 
+ Phân biệt tự tin với tự cao tự đại,…
- Bài học nhận thức và hành động; Liên hệ bản thân 0.25 điểm
+ Tích cực học hỏi, hoàn thiện và làm giàu bản thân để tăng tự tin
+ Dám nghĩ, dám làm, tự tin vào bản thân, vượt qua giới hạn của bản thân.
+ Tiếp xúc với những người tự tin, mạnh dạn để bản thân được truyền cảm hứng tích cực
+ Yêu mến và trân trọng chính bản thân mình
* Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
	
	






